
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh 

Tuyết + Hòa

N2-7 Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, 
Số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

phường Tam Bình
Thành phố Thủ 

Đức Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

2
Hộ kinh doanh Hỏi Liên I1-3 Chợ đầu mối, phường Tam Bình

Thành phố Thủ 
Đức Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

3
Hộ kinh doanh Phượng N1-10

N1-10 Chợ đầu mối nông sản Thủ 
Đức, Số 141 Đường Quốc lộ 1A, Khu 

phố 5, phường Tam Bình
Thành phố Thủ 

Đức Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

4
Hộ kinh doanh Phan Thị Dung

Số 308/6a, Đường tỉnh lộ 8, Tổ 2, Ấp 
2, xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chi Sản xuất bánh tráng Công thương

5

Hộ kinh doanh Bùi Như Lý
số 1239 Tỉnh lộ 7, ấp Xóm Trại, xã 

An Nhơn Tây huyện Củ Chi

Sản xuất, mua bán: bánh 
kem, bánh mì, bánh ngọt các 

loại Công thương

6
Địa điểm kinh doanh - hộ kinh 

doanh Đỗ Mạnh Cường
63 Hoàng Diệu 2, khu phố 2, phường 

Linh Trung
Thành phố Thủ 

Đức
Sản xuất các loại bánh từ bột, 

bán lẻ bánh ngọt Công thương

7

Hộ kinh doanh Mother Nature
10 đường số 11, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Chánh
Thành phố Thủ 

Đức
Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (trà, dầu ăn, bánh) Công thương

8
Hộ kinh doanh Trần Văn Văn

số 42a, đường Nguyễn Thị Rõ, ấp 
Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội huyện Củ Chi Sản xuất bánh mì Công thương

9
Hộ kinh doanh Hương Ga Tô

113/5 Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện 
Nhà Bè Nhà Bè

Sản xuất, kinh doanh: bánh 
ngọt, bánh kem Công thương

10
Hộ kinh doanh Lò Bánh Mì Đại 
Phát 86

745A Nguyễn Văn Tạo, Ấp 10, xã 
Long Thới, huyện Nhà Bè Nhà Bè Sản xuất bánh mì Công thương

11
Hộ kinh doanh Anh Cường 
Bakery

31 Lê Quang Định, Phường 14, quận 
Bình Thạnh Bình Thạnh Bán bánh kem Công thương

12
Hộ kinh doanh Hải sản tươi sống 
Bình Điền Hunter

118 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, 
Quận Tân Phú Tân Phú Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp

13
Hộ kinh doanh Trái cây Nhiệt 
Tâm

979 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, 
Quận Tân Phú Tân Phú Bán buôn, bán lẻ: rau, quả Nông nghiệp

14
Hộ kinh doanh Fresh Food 24 Đinh Điền, Phường 2 Tân Bình

Kinh doanh: rau, củ, quả, 
trứng, thịt, thủy sản Nông nghiệp

15
Hộ kinh doanh Lò bánh mì Ngân 

Hà 95 Đường Bành Văn Trân, Phường 7 Tân Bình Sản xuất và bán bánh mì Công thương
16 Hộ kinh doanh Hồng Phát 1 81 An Dương Vường, Phường 07 5 Kinh doanh giò chả Nông nghiệp

17

Hộ kinh doanh C22

Sạp C22 và B62 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 
4, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn Hóc Môn Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

18

Hộ kinh doanh Ba Nguyệt D16

Sạp D16 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã 
Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn Hóc Môn Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

19 Hộ kinh doanh Minh Duy 
Natural Care

361/60/151E Ấp 47, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn Hóc Môn

Bán lẻ các sản phẩm chế biến 
từ ngũ cốc và bột, dầu hạt nho Công thương

20
Hộ kinh doanh Cửa hàng Yến 
Gạo

149 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư 
Trinh 1 Bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu Nông nghiệp

21
Hộ kinh doanh Kem Newzeland 

Việt Nam- Emart PVT
366 Phan Văn Trị (K1-08, Tầng 1), 

Phường 5 Gò Vấp

Bán lẻ thực phẩm trong cửa 
hàng chuyên doanh ( bán 

kem) Công thương

22
Hộ kinh doanh Bánh bò nướng 

đường thốt nốt Baaboo
129/18 Lý Chính Thắng, Phường Võ 

Thị Sáu 3 sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

23
Hộ kinh doanh Lê Ngọc Anh 871 871 Nguyễn Kiệm, Phường 3 Gò Vấp

kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (thịt, sản phẩm từ 

thịt, thủy sản) Nông nghiệp

24
Công ty cổ phần Tập đoàn 
Golden Gate - Chi nhánh Miền 
nam - Địa điểm kinh doanh - Kho

909/2 Quốc Lộ 1A, Khu phố 1, 
Phường An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn Công thương
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25 Công ty TNHH Thiên Hương 
Nguyên

1694 Võ Văn Kiệt, khu dân cư Nam 
Hùng Vương, phường An Lạc, quận 
Bình Tân Bình Tân bán buôn: bánh, mứt, kẹo Công thương

26
Hộ kinh doanh Quỳnh Như Quận 
6

Sạp 200LTK chợ Bình Tây, Phường 
02, Quận 6 6 Kinh doanh gia vị Nông nghiệp

27
Hộ kinh doanh NguyễnThị Hoa

Sạp 159-160 Chợ An Lạc, Phường An 
lạc, Quận Bình Tân Bình Tân bán tôm khô Nông nghiệp

28
Hộ kinh doanh Ngô Cúc 51 Chu Văn An, Phường 01, Quận 6 6

bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt 
ngũ cốc khác Nông nghiệp

29
Hộ kinh doanh Ngô Cúc 51 Chu Văn An, Phường 01, Quận 6 6

bán buôn bột mỳ và các loại 
bột thực phẩm Công thương

30
Hộ kinh doanh Song Tùng

309B Phan Văn Khỏe, Phường 5, 
Quận 6 6

Bán đường, sữa, cà phê, bánh 
kẹo, nước ngọt Công thương

31
Hộ kinh doanh An Nhiên Trà và 
Sách

1C Đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

32

Hộ Kinh Doanh Gia Sư Ý Mỹ
33D Liên khu 2-10, Phường Bình 
Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân

Bán lẻ thực phẩm bao gói sẵn 
(sữa, bánh, kẹo, nước giải 
khát, mì gói, cháo gói, xúc 
xích) Công thương

33
Hộ kinh doanh M.A.DMC Bia 
Thủ Công

933/2/12A Tỉnh Lộ 10, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân Sản xuất bia thủ công Công thương

34
Hộ kinh doanh Tiệm Bánh Mì 
Phát Minh

334 Hà Huy Giáp, Tổ 8, khu phố 3B, 
phường Thạnh Lộc, Quận 12 12 Sản xuất, kinh doanh bánh mì Công thương

35
Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại Minh Huy

58 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé 1

Kịnh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn: trà, cà phê, chả giò, 
há cảo, xíu mại, bò viên, cá 

viên, bánh Mandu,... Công thương

36
Hộ kinh doanh Phan Thị Chính

D17/25 ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện 
Bình Chánh Bình Chánh Bán lẻ gạo nông nghiệp

37
Hộ kinh doanh Phan Thanh Tuấn

137 Phan Đình Phùng, Phường 17, 
Quận Phú Nhuận Phú Nhuận

SẢN XUẤT BÁNH MÌ 
BẰNG LÒ ĐIỆN công thương

38
Hộ kinh doanh Lê Văn Lễ

H1-155 + H1-213 +H1 -215 Chợ đầu 
mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 
Phường 7, Quận 8 Quận 8 Kinh doanh thịt heo nông nghiệp

39
Hộ kinh doanh Trần Thị Thắm

B2 - 014 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán rau củ quả nông nghiệp

40
Hộ kinh doanh Trần Thị Thắm

B1-005 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán rau củ quả nông nghiệp

41
Hộ kinh doanh Đồng Thị Thu 
Liễu

F3-023 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán cá biển nông nghiệp

42
Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ Loan

K1 - 080 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán tôm khô nông nghiệp

43
Hộ kinh doanh Lê Văn Chiến

B1-009 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán rau củ quả nông nghiệp

44 Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng 
Thơ

B1-013 +B1-014 Chợ đầu mối nông 
sản thực phẩm Bình Điền, Phường 7, 
Quận 8 Quận 8 mua bán rau củ quả nông nghiệp

45
Hộ kinh doanh Thái Hồng Loan

H1-228 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 Kinh doanh thịt heo nông nghiệp

46 Hộ kinh doanh Phan Văn 
Phương Bình

H1-226 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 Kinh doanh thịt heo nông nghiệp

47 Hộ kinh doanh Ngô Thị Hồng 
Yến 14 Lê Văn Linh, Phường 12, Quận 4 Quận 4 bán lẻ các loại gạo, nếp, đậu nông nghiệp

48
Hộ kinh doanh Mười Nho

Sạp F4-033 - F4-035 Chợ đầu mối 
nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán cá biển nông nghiệp

49
Hộ kinh doanh Trương Ngọc 

Minh Hoàng

Sạp F4-046 - F4-048 Chợ đầu mối 
nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường 7, Quận 8 Quận 8 mua bán cá biển nông nghiệp



50
Hộ kinh doanh Ngon Ngon

72/31 Phan Đăng Lưu, Phường 5, 
Quận Phú Nhuận Phú Nhuận sản xuất và bán lẻ bánh ngọt công thương

51 Hộ kinh doanh Lò Mì Đức Huy 373 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 Quận 4 mì sợi công thương

52
Hộ kinh doanh Tô Thị Thanh 
Thủy 573 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 Quận 8 Sản xuất bánh mì bằng lò điện công thương

53
Hộ kinh doanh Lê Thế Đông

Sạp D1-002 Chợ đầu mối nông sản 
thực phẩm Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8 Quận 8 bán buôn thủy hải sản nông nghiệp

54
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim 
Hoa

H1-164 Chợ đầu mối nông sản thực 
phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8 Quận 8 Kinh doanh thịt heo nông nghiệp

55
Địa điểm kinh doanh 03- Công ty 
TNHH Thương mại Zhongweida 
- Tiệm Mei Love

04-K3A Tầng 4, Trung tâm thương 
mại VivoCity, Số 1058 Nguyễn Văn 
Linh, Phường Tân Phong Quận 7

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (bánh, kẹo, mứt, xí 
muội) Công thương

56
Hộ kinh doanh Phan Văn Nhẹ

15A Tân Mỹ, Khu phố 2, phường Tân 
Phú Quận 7 Sản xuất bánh mì Công thương

57
Công ty TNHH K-Mia

140 Đường N Nam, Khu phố Mỹ 
Giang 2-CN7-1, Phường Tân Phong Quận 7

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn (bnước trái cây, ngũ 
cốc (Granola), cà phê, kem) Công thương

58
Hộ kinh doanh Tân Mỹ 2 368 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng Quận 7 Sản xuất bánh mì Công thương

59
Hộ kinh doanh Dương Thị Phi 
Yến Chợ Tân Thuận Đông Quận 7 Bán lẻ thịt heo Nông nghiệp

60
Chi nhánh Công ty TNHH VKW 
Accord tại Thành phố Hồ Chí 
Minh

Số 55 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân 
Thuận Tây Quận 7

Kinh doanh nước giải khát 
dùng ngay (thực phẩm bao 
gói sẵn) Công thương

61
Hộ kinh doanh Cù Bakery

460/4/24 Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong Quận 7 Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương


